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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Ở bước nào cần yêu cầu cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch điện?
	A. Tìm hiểu sơ đồ mạch điện.
	B. Lắp ráp mạch điện.

	C. Chuẩn bị.                                         
	D. Vận hành mạch điện.


Câu 2. Nội dung thực hiện ở bước “Lắp ráp mạch điện” là:
A. Tiến hành đấu nối theo sơ đồ mạch điện.
B. Xác định thành phần chính và đầu nối của mạch điện.
C. Xác định vị trí cổng đầu vào, cổng ra của mô đun.
D. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và thiết bị theo sơ đồ mạch điện.
Câu 3. Quy trình lắp ráp một mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến gồm mấy bước?
	A. 2
	B. 3
	 C. 4
	D. 5


Câu 4. Đâu là công việc cụ thể của thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện?
A. Tiến hành nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống điện.
B. Thực hiện các nhiệm vụ kĩ thuật để hỗ trợ nghiên cứu kĩ thuật điện và thiết kế, lắp ráp, ... thiết bị điện.
C. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện, các thiết bị điện, đường dây và dây cáp điện.
D. Lắp ráp, kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng động cơ xe cơ giới.
Câu 5. Hoạt động nào sau đây thể hiện vai trò của thiết kế kĩ thuật?
	A. Vẽ tranh phong cảnh.                                                                  
	B. Thiết kế một chiếc đèn học tiết kiệm điện.

	C. Học thuộc công thức toán học.                                                                        
	D. Sưu tầm tem.


Câu 6. Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển cửa tự động?
	A. Cảm biến ánh sáng.
	B. Cảm biến độ ẩm.
	C. Cảm biến nhiệt độ.
	D. Cảm biến hồng ngoại.


Câu 7. Quan sát hình vẽ sau và cho biết chức năng của mạch điều khiển:
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A. Đèn tự động sáng khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng.
B. Quạt tự động bật/ tắt khi nhiệt độ thấp/ cao hơn một giá trị nhất định.
C. Động cơ bơm nước hoạt động/ dừng hoạt động khi độ ẩm thấp/ cao.
D. Đèn tự động sáng khi có người lại gần và tự động tối khi ra xa.
Câu 8. Đâu không phải công việc cụ thể của thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện? 
	A. Thợ sửa chữa điện gia dụng.
	B. Thợ lắp đặt đường dây điện.

	C. Thợ lắp ráp điện.
	D. Thợ sửa chữa động cơ phương tiện giao thông.


Câu 9. Đâu không phải yêu cầu cần đáp ứng đối với vị trí việc làm kĩ sư điện?
A. Cẩn thận, tỉ mỉ trong trang trí, thiết kế.
B. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
C. Làm việc tích cực, năng động, sáng tạo.
D. Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong thiết kế và sản xuất.
Câu 10. Hoạt động thiết kế kĩ thuật có mấy vai trò chủ yếu?
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 11. Vai trò của mô đun cảm biến là:
A. Cảm nhận và biến đổi các tín hiệu đầu vào (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, chuyển động,...) thành tín hiệu điện.
B. Nhận và xử lí tín hiệu đầu ra của cảm biến để điều khiển tiếp điểm đóng, cắt.
C. Nhận tín hiệu từ mạch điện tử để đóng, cắt nguồn điện cấp cho phụ tải điện.
D. Điều khiển đóng, cắt nguồn điện cho các thiết bị điện theo tín hiệu cảm nhận của cảm biến.
Câu 12. Yêu cầu "Có trình độ chuyên môn sâu tương ứng với trình độ đại học" là yêu cầu của ngành nghề nào trong lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ sư điện.
	B. Thợ sửa chữa.

	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện.
	D. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.


Câu 13. Tại sao lại nói thiết kế kĩ thuật có vai trò phát triển sản phẩm?
A. Qua thiết kế kĩ thuật, các sản phẩm mới lần lượt được tạo ra để giải quyết những vấn đề, đáp ứng nhu cầu mới, các sản phẩm cũ liên tục được cải tiến.
B. Thiết kế kĩ thuật tạo ra hay nâng cấp các quy trình, bí quyết công nghệ để thực hiện công việc ngày càng hiệu quả hơn.
C. Thiết kế kĩ thuật tìm kiếm những ý tưởng, giải pháp, thể hiện dưới dạng hồ sơ kĩ thuật để tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu con người và giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
D. Thiết kế kĩ thuật là một hoạt động sáng tạo, liên quan đến ngành nghề trong nhiều lĩnh vực.
Câu 14. Chọn đáp án sai: Ngành nghề kĩ thuật điện là các công việc liên quan đến:
A. Ứng dụng công nghệ điện, điện tử, công nghệ thông tin trong nghiên cứu.
B. Thiết kế hệ thống điện.
C. Vận hành, sửa chữa hệ thống điện.
D. Vận chuyển dụng cụ, thiết bị điện.
Câu 15. Yêu cầu "Có trình độ chuyên môn bậc trung tương ứng với trình độ trung cấp hoặc cao đẳng" là yêu cầu của ngành nghề nào trong lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ sư điện.
	B. Thợ sửa chữa.

	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện.
	D. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.


Câu 16. Thiết kế kĩ thuật góp phần như thế nào vào sự phát triển của xã hội?
	A. Làm giảm nhu cầu sử dụng công nghệ.
	B. Tạo ra các công cụ và công trình phục vụ đời sống.

	C. Chỉ giúp con người giải trí.
	D. Không liên quan đến sự phát triển xã hội.


Câu 17. Quan sát hình ảnh sau và cho biết ngành nghề của người trong hình là gì?
	A. Kĩ sư điện.
B. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện.
C. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.
D. Thợ sửa chữa động cơ máy móc.
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Câu 18. Giá trị của sản phẩm phát triển qua thiết kế không được thể hiện thông qua yếu tố nào?
	A. Giảm giá thành.
	B. Tính thẩm mỹ ngày càng cao.

	C. Tăng tính năng sử dụng.
	D. Kích thước sản phẩm.


Câu 19. Khi một kĩ sư thiết kế một cây cầu mới an toàn và bền vững hơn, điều đó thể hiện vai trò gì của thiết kế kĩ thuật?
	A. Tạo ra các sản phẩm giải trí.
	B. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công trình.

	C. Làm tăng số lượng lao động.
	D. Chỉ làm đẹp cho công trình.


Câu 20. Thiết kế kĩ thuật là:
A. Hoạt động đặc thù của các kĩ sư nhằm phát hiện và giải quyết vấn đề, nhu cầu thực tiễn trên cơ sở vận dụng toán học, khoa học tự nhiên và công nghệ hiện có.
B. Hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.
C. Hoạt động mua bán hàng hoá, dịch vụ dưới hình thức hiện vật hoặc thông qua thị trường.
D. Một trong những nội dung giáo dục thẩm mỹ nhằm phát triển toàn diện cho trẻ mẫu giáo, thông qua đó phát triển cảm giác, tri giác, phát triển khả năng cảm thụ và khả năng sáng tạo. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai về tiêu chí đánh giá khi lắp ráp mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Lắp đúng trình tự. 
	
	

	b)
	Mạch phải hoạt động đúng chức năng.
	
	

	c)
	Không cần đảm bảo an toàn khi lắp mạch.
	
	

	d)
	Các mối nối phải chắc chắn.
	
	


Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về yêu cầu trong ngành nghề lĩnh vực kĩ thuật điện?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Người làm trong lĩnh vực kĩ thuật điện cần có kiến thức chuyên môn và ý thức an toàn lao động.
	
	

	b)
	Khi chọn ngành nghề kĩ thuật điện chỉ cần sở thích, không cần xem xét năng lực cá nhân.
	
	

	c)
	Các năng lực như phân tích, sáng tạo, giải quyết vấn đề giúp phù hợp với ngành nghề này.
	
	

	d)
	Chỉ cần sức khỏe tốt là đủ để làm nghề kĩ thuật điện.
	
	



PHẦN III. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời câu 1, 2, 3.
Câu 1 (1 điểm). Vẽ sơ đồ khối của một mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến và nêu nguyên lí hoạt động.
Câu 2 (1 điểm). Hãy chọn một sản phẩm công nghệ trong gia đình và giải thích vì sao sản phẩm đó thể hiện vai trò của thiết kế kĩ thuật. 
Câu 3 (1 điểm). Theo em, học sinh cần rèn luyện những kĩ năng gì nếu muốn theo đuổi ngành Kĩ sư điện?
-----------------------Hết-----------------------




	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC




Mã đề 802 (Đề gồm 03 trang)
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Hoạt động nào sau đây thể hiện vai trò của thiết kế kĩ thuật?
	A. Vẽ tranh phong cảnh.                                                                  
	B. Thiết kế một chiếc đèn học tiết kiệm điện.

	C. Học thuộc công thức toán học.                                                                        
	D. Sưu tầm tem.


Câu 2. Quan sát hình vẽ sau và cho biết chức năng của mạch điều khiển:
[image: ]
A. Đèn tự động sáng khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng.
B. Quạt tự động bật/ tắt khi nhiệt độ thấp/ cao hơn một giá trị nhất định.
C. Động cơ bơm nước hoạt động/ dừng hoạt động khi độ ẩm thấp/ cao.
D. Đèn tự động sáng khi có người lại gần và tự động tối khi ra xa.
Câu 3. Hoạt động thiết kế kĩ thuật có mấy vai trò chủ yếu?
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 4. Ở bước nào cần yêu cầu cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch điện?
	A. Tìm hiểu sơ đồ mạch điện.
	B. Lắp ráp mạch điện.

	C. Chuẩn bị.                                         
	D. Vận hành mạch điện.


Câu 5. Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển cửa tự động?
	A. Cảm biến ánh sáng.
	B. Cảm biến độ ẩm.
	C. Cảm biến nhiệt độ.
	D. Cảm biến hồng ngoại.


Câu 6. Đâu không phải yêu cầu cần đáp ứng đối với vị trí việc làm kĩ sư điện?
A. Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong thiết kế và sản xuất.
B. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
C. Làm việc tích cực, năng động, sáng tạo.
D. Cẩn thận, tỉ mỉ trong trang trí, thiết kế.
Câu 7. Nội dung thực hiện ở bước “Lắp ráp mạch điện” là:
A. Tiến hành đấu nối theo sơ đồ mạch điện.
B. Xác định thành phần chính và đầu nối của mạch điện.
C. Xác định vị trí cổng đầu vào, cổng ra của mô đun.
D. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và thiết bị theo sơ đồ mạch điện.
Câu 8. Giá trị của sản phẩm phát triển qua thiết kế không được thể hiện thông qua yếu tố nào?
	A. Giảm giá thành.
	B. Tính thẩm mỹ ngày càng cao.

	C. Tăng tính năng sử dụng.
	D. Kích thước sản phẩm.


Câu 9. Quy trình lắp ráp một mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến gồm mấy bước?
	A. 2
	B. 3
	 C. 4
	D. 5


Câu 10. Vai trò của mô đun cảm biến là:
A. Cảm nhận và biến đổi các tín hiệu đầu vào (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, chuyển động,...) thành tín hiệu điện.
B. Nhận và xử lí tín hiệu đầu ra của cảm biến để điều khiển tiếp điểm đóng, cắt.
C. Nhận tín hiệu từ mạch điện tử để đóng, cắt nguồn điện cấp cho phụ tải điện.
D. Điều khiển đóng, cắt nguồn điện cho các thiết bị điện theo tín hiệu cảm nhận của cảm biến.
Câu 11. Đâu là công việc cụ thể của thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện?
A. Tiến hành nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống điện.
B. Thực hiện các nhiệm vụ kĩ thuật để hỗ trợ nghiên cứu kĩ thuật điện và thiết kế, lắp ráp, ... thiết bị điện.
C. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện, các thiết bị điện, đường dây và dây cáp điện.
D. Lắp ráp, kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng động cơ xe cơ giới.
Câu 12. Quan sát hình ảnh sau và cho biết ngành nghề của người trong hình là gì?
	A. Kĩ sư điện.
B. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện.
C. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.
D. Thợ sửa chữa động cơ máy móc.
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Câu 13. Yêu cầu "Có trình độ chuyên môn sâu tương ứng với trình độ đại học" là yêu cầu của ngành nghề nào trong lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ sư điện.
	B. Thợ sửa chữa.

	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện.
	D. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.


Câu 14. Chọn đáp án sai: Ngành nghề kĩ thuật điện là các công việc liên quan đến:
A. Ứng dụng công nghệ điện, điện tử, công nghệ thông tin trong nghiên cứu.
B. Thiết kế hệ thống điện.
C. Vận hành, sửa chữa hệ thống điện.
D. Vận chuyển dụng cụ, thiết bị điện.
Câu 15. Yêu cầu "Có trình độ chuyên môn bậc trung tương ứng với trình độ trung cấp hoặc cao đẳng" là yêu cầu của ngành nghề nào trong lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ sư điện.
	B. Thợ sửa chữa.

	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện.
	D. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.


Câu 16. Đâu không phải công việc cụ thể của thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện? 
	A. Thợ sửa chữa điện gia dụng.
	B. Thợ lắp đặt đường dây điện.

	C. Thợ lắp ráp điện.
	D. Thợ sửa chữa động cơ phương tiện giao thông.


Câu 17. Thiết kế kĩ thuật góp phần như thế nào vào sự phát triển của xã hội?
	A. Làm giảm nhu cầu sử dụng công nghệ.
	B. Tạo ra các công cụ và công trình phục vụ đời sống.

	C. Chỉ giúp con người giải trí.
	D. Không liên quan đến sự phát triển xã hội.


Câu 18. Tại sao lại nói thiết kế kĩ thuật có vai trò phát triển sản phẩm?
A. Qua thiết kế kĩ thuật, các sản phẩm mới lần lượt được tạo ra để giải quyết những vấn đề, đáp ứng nhu cầu mới, các sản phẩm cũ liên tục được cải tiến.
B. Thiết kế kĩ thuật tạo ra hay nâng cấp các quy trình, bí quyết công nghệ để thực hiện công việc ngày càng hiệu quả hơn.
C. Thiết kế kĩ thuật tìm kiếm những ý tưởng, giải pháp, thể hiện dưới dạng hồ sơ kĩ thuật để tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu con người và giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
D. Thiết kế kĩ thuật là một hoạt động sáng tạo, liên quan đến ngành nghề trong nhiều lĩnh vực.
Câu 19. Thiết kế kĩ thuật là:
A. Hoạt động đặc thù của các kĩ sư nhằm phát hiện và giải quyết vấn đề, nhu cầu thực tiễn trên cơ sở vận dụng toán học, khoa học tự nhiên và công nghệ hiện có.
B. Hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.
C. Hoạt động mua bán hàng hoá, dịch vụ dưới hình thức hiện vật hoặc thông qua thị trường.
D. Một trong những nội dung giáo dục thẩm mỹ nhằm phát triển toàn diện cho trẻ mẫu giáo, thông qua đó phát triển cảm giác, tri giác, phát triển khả năng cảm thụ và khả năng sáng tạo. 
Câu 20. Khi một kĩ sư thiết kế một cây cầu mới an toàn và bền vững hơn, điều đó thể hiện vai trò gì của thiết kế kĩ thuật?
	A. Tạo ra các sản phẩm giải trí.
	B. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công trình.

	C. Làm tăng số lượng lao động.
	D. Chỉ làm đẹp cho công trình.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai về yêu cầu trong ngành nghề lĩnh vực kĩ thuật điện?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Người làm trong lĩnh vực kĩ thuật điện cần có kiến thức chuyên môn và ý thức an toàn lao động.
	
	

	b)
	Khi chọn ngành nghề kĩ thuật điện chỉ cần sở thích, không cần xem xét năng lực cá nhân.
	
	

	c)
	Các năng lực như phân tích, sáng tạo, giải quyết vấn đề giúp phù hợp với ngành nghề này.
	
	

	d)
	Chỉ cần sức khỏe tốt là đủ để làm nghề kĩ thuật điện.
	
	


Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về tiêu chí đánh giá khi lắp ráp mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Lắp đúng trình tự. 
	
	

	b)
	Mạch phải hoạt động đúng chức năng.
	
	

	c)
	Không cần đảm bảo an toàn khi lắp mạch.
	
	

	d)
	Các mối nối phải chắc chắn.
	
	



PHẦN III. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời câu 1, 2, 3.
Câu 1 (1 điểm). Vẽ sơ đồ khối của một mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến và nêu nguyên lí hoạt động.
Câu 2 (1 điểm). Hãy chọn một sản phẩm công nghệ trong gia đình và giải thích vì sao sản phẩm đó thể hiện vai trò của thiết kế kĩ thuật. 
Câu 3 (1 điểm). Theo em, học sinh cần rèn luyện những kĩ năng gì nếu muốn theo đuổi ngành Kĩ sư điện?
-----------------------Hết-----------------------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Đâu không phải công việc cụ thể của thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện? 
	A. Thợ sửa chữa điện gia dụng.
	B. Thợ lắp đặt đường dây điện.

	C. Thợ lắp ráp điện.
	D. Thợ sửa chữa động cơ phương tiện giao thông.


Câu 2. Quan sát hình vẽ sau và cho biết chức năng của mạch điều khiển:
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A. Đèn tự động sáng khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng.
B. Quạt tự động bật/ tắt khi nhiệt độ thấp/ cao hơn một giá trị nhất định.
C. Động cơ bơm nước hoạt động/ dừng hoạt động khi độ ẩm thấp/ cao.
D. Đèn tự động sáng khi có người lại gần và tự động tối khi ra xa.
Câu 3. Hoạt động nào sau đây thể hiện vai trò của thiết kế kĩ thuật?
	A. Vẽ tranh phong cảnh.                                                                  
	B. Thiết kế một chiếc đèn học tiết kiệm điện.

	C. Học thuộc công thức toán học.                                                                        
	D. Sưu tầm tem.


Câu 4. Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển cửa tự động?
	A. Cảm biến ánh sáng.
	B. Cảm biến độ ẩm.
	C. Cảm biến nhiệt độ.
	D. Cảm biến hồng ngoại.


Câu 5. Nội dung thực hiện ở bước “Lắp ráp mạch điện” là:
A. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và thiết bị theo sơ đồ mạch điện.
B. Xác định thành phần chính và đầu nối của mạch điện.
C. Xác định vị trí cổng đầu vào, cổng ra của mô đun.
D. Tiến hành đấu nối theo sơ đồ mạch điện.
Câu 6. Ở bước nào cần yêu cầu cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch điện?
	A. Tìm hiểu sơ đồ mạch điện.
	B. Lắp ráp mạch điện.

	C. Chuẩn bị.                                         
	D. Vận hành mạch điện.


Câu 7. Đâu là công việc cụ thể của thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện?
A. Tiến hành nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống điện.
B. Thực hiện các nhiệm vụ kĩ thuật để hỗ trợ nghiên cứu kĩ thuật điện và thiết kế, lắp ráp, ... thiết bị điện.
C. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện, các thiết bị điện, đường dây và dây cáp điện.
D. Lắp ráp, kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng động cơ xe cơ giới.
Câu 8. Hoạt động thiết kế kĩ thuật có mấy vai trò chủ yếu?
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 9. Quy trình lắp ráp một mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến gồm mấy bước?
	A. 2
	B. 3
	 C. 4
	D. 5


Câu 10. Đâu không phải yêu cầu cần đáp ứng đối với vị trí việc làm kĩ sư điện?
A. Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong thiết kế và sản xuất.
B. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
C. Làm việc tích cực, năng động, sáng tạo.
D. Cẩn thận, tỉ mỉ trong trang trí, thiết kế.
Câu 11. Vai trò của mô đun cảm biến là:
A. Cảm nhận và biến đổi các tín hiệu đầu vào (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, chuyển động,...) thành tín hiệu điện.
B. Nhận và xử lí tín hiệu đầu ra của cảm biến để điều khiển tiếp điểm đóng, cắt.
C. Nhận tín hiệu từ mạch điện tử để đóng, cắt nguồn điện cấp cho phụ tải điện.
D. Điều khiển đóng, cắt nguồn điện cho các thiết bị điện theo tín hiệu cảm nhận của cảm biến.
Câu 12. Yêu cầu "Có trình độ chuyên môn sâu tương ứng với trình độ đại học" là yêu cầu của ngành nghề nào trong lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ sư điện.
	B. Thợ sửa chữa.

	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện.
	D. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.


Câu 13. Thiết kế kĩ thuật góp phần như thế nào vào sự phát triển của xã hội?
	A. Làm giảm nhu cầu sử dụng công nghệ.
	B. Tạo ra các công cụ và công trình phục vụ đời sống.

	C. Chỉ giúp con người giải trí.
	D. Không liên quan đến sự phát triển xã hội.


Câu 14. Khi một kĩ sư thiết kế một cây cầu mới an toàn và bền vững hơn, điều đó thể hiện vai trò gì của thiết kế kĩ thuật?
	A. Tạo ra các sản phẩm giải trí.
	B. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công trình.

	C. Làm tăng số lượng lao động.
	D. Chỉ làm đẹp cho công trình.


Câu 15. Chọn đáp án sai: Ngành nghề kĩ thuật điện là các công việc liên quan đến:
A. Ứng dụng công nghệ điện, điện tử, công nghệ thông tin trong nghiên cứu.
B. Thiết kế hệ thống điện.
C. Vận hành, sửa chữa hệ thống điện.
D. Vận chuyển dụng cụ, thiết bị điện.  
Câu 16. Tại sao lại nói thiết kế kĩ thuật có vai trò phát triển sản phẩm?
A. Qua thiết kế kĩ thuật, các sản phẩm mới lần lượt được tạo ra để giải quyết những vấn đề, đáp ứng nhu cầu mới, các sản phẩm cũ liên tục được cải tiến.
B. Thiết kế kĩ thuật tạo ra hay nâng cấp các quy trình, bí quyết công nghệ để thực hiện công việc ngày càng hiệu quả hơn.
C. Thiết kế kĩ thuật tìm kiếm những ý tưởng, giải pháp, thể hiện dưới dạng hồ sơ kĩ thuật để tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu con người và giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
D. Thiết kế kĩ thuật là một hoạt động sáng tạo, liên quan đến ngành nghề trong nhiều lĩnh vực.
Câu 17. Giá trị của sản phẩm phát triển qua thiết kế không được thể hiện thông qua yếu tố nào?
	A. Giảm giá thành.
	B. Tính thẩm mỹ ngày càng cao.

	C. Tăng tính năng sử dụng.
	D. Kích thước sản phẩm.


Câu 18. Quan sát hình ảnh sau và cho biết ngành nghề của người trong hình là gì?
	A. Kĩ sư điện.
B. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện.
C. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.
D. Thợ sửa chữa động cơ máy móc.
	[image: ]


Câu 19. Thiết kế kĩ thuật là:
A. Hoạt động đặc thù của các kĩ sư nhằm phát hiện và giải quyết vấn đề, nhu cầu thực tiễn trên cơ sở vận dụng toán học, khoa học tự nhiên và công nghệ hiện có.
B. Hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.
C. Hoạt động mua bán hàng hoá, dịch vụ dưới hình thức hiện vật hoặc thông qua thị trường.
D. Một trong những nội dung giáo dục thẩm mỹ nhằm phát triển toàn diện cho trẻ mẫu giáo, thông qua đó phát triển cảm giác, tri giác, phát triển khả năng cảm thụ và khả năng sáng tạo. 
Câu 20. Yêu cầu "Có trình độ chuyên môn bậc trung tương ứng với trình độ trung cấp hoặc cao đẳng" là yêu cầu của ngành nghề nào trong lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ sư điện.
	B. Thợ sửa chữa.

	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện.
	D. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai về tiêu chí đánh giá khi lắp ráp mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Lắp đúng trình tự. 
	
	

	b)
	Mạch phải hoạt động đúng chức năng.
	
	

	c)
	Không cần đảm bảo an toàn khi lắp mạch.
	
	

	d)
	Các mối nối phải chắc chắn.
	
	


Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về yêu cầu trong ngành nghề lĩnh vực kĩ thuật điện?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Người làm trong lĩnh vực kĩ thuật điện cần có kiến thức chuyên môn và ý thức an toàn lao động.
	
	

	b)
	Khi chọn ngành nghề kĩ thuật điện chỉ cần sở thích, không cần xem xét năng lực cá nhân.
	
	

	c)
	Các năng lực như phân tích, sáng tạo, giải quyết vấn đề giúp phù hợp với ngành nghề này.
	
	

	d)
	Chỉ cần sức khỏe tốt là đủ để làm nghề kĩ thuật điện.
	
	



PHẦN III. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời câu 1, 2, 3.
Câu 1 (1 điểm). Vẽ sơ đồ khối của một mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến và nêu nguyên lí hoạt động.
Câu 2 (1 điểm). Hãy chọn một sản phẩm công nghệ trong gia đình và giải thích vì sao sản phẩm đó thể hiện vai trò của thiết kế kĩ thuật. 
Câu 3 (1 điểm). Theo em, học sinh cần rèn luyện những kĩ năng gì nếu muốn theo đuổi ngành Kĩ sư điện?
-----------------------Hết-----------------------
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[bookmark: _Hlk223095699]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Quan sát hình vẽ sau và cho biết chức năng của mạch điều khiển:
[image: ]
A. Đèn tự động sáng khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng.
B. Quạt tự động bật/ tắt khi nhiệt độ thấp/ cao hơn một giá trị nhất định.
C. Động cơ bơm nước hoạt động/ dừng hoạt động khi độ ẩm thấp/ cao.
D. Đèn tự động sáng khi có người lại gần và tự động tối khi ra xa.
Câu 2. Ở bước nào cần yêu cầu cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch điện?
	A. Tìm hiểu sơ đồ mạch điện.
	B. Lắp ráp mạch điện.

	C. Chuẩn bị.                                         
	D. Vận hành mạch điện.


Câu 3. Quy trình lắp ráp một mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến gồm mấy bước?
	A. 2
	B. 3
	 C. 4
	D. 5


Câu 4. Hoạt động nào sau đây thể hiện vai trò của thiết kế kĩ thuật?
	A. Vẽ tranh phong cảnh.                                                                  
	B. Thiết kế một chiếc đèn học tiết kiệm điện.

	C. Học thuộc công thức toán học.                                                                        
	D. Sưu tầm tem.


Câu 5. Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển cửa tự động?
	A. Cảm biến ánh sáng.
	B. Cảm biến độ ẩm.
	C. Cảm biến nhiệt độ.
	D. Cảm biến hồng ngoại.


Câu 6. Đâu là công việc cụ thể của thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện?
A. Tiến hành nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống điện.
B. Thực hiện các nhiệm vụ kĩ thuật để hỗ trợ nghiên cứu kĩ thuật điện và thiết kế, lắp ráp, ... thiết bị điện.
C. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện, các thiết bị điện, đường dây và dây cáp điện.
D. Lắp ráp, kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng động cơ xe cơ giới.
Câu 7. Nội dung thực hiện ở bước “Lắp ráp mạch điện” là:
A. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và thiết bị theo sơ đồ mạch điện.
B. Xác định thành phần chính và đầu nối của mạch điện.
C. Xác định vị trí cổng đầu vào, cổng ra của mô đun.
D. Tiến hành đấu nối theo sơ đồ mạch điện.
Câu 8. Thiết kế kĩ thuật góp phần như thế nào vào sự phát triển của xã hội?
	A. Làm giảm nhu cầu sử dụng công nghệ.
	B. Tạo ra các công cụ và công trình phục vụ đời sống.

	C. Chỉ giúp con người giải trí.
	D. Không liên quan đến sự phát triển xã hội.


Câu 9. Quan sát hình ảnh sau và cho biết ngành nghề của người trong hình là gì?
	A. Kĩ sư điện.
B. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện.
C. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.
D. Thợ sửa chữa động cơ máy móc.
	[image: ]


Câu 10. Vai trò của mô đun cảm biến là:
A. Cảm nhận và biến đổi các tín hiệu đầu vào (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, chuyển động,...) thành tín hiệu điện.
B. Nhận và xử lí tín hiệu đầu ra của cảm biến để điều khiển tiếp điểm đóng, cắt.
C. Nhận tín hiệu từ mạch điện tử để đóng, cắt nguồn điện cấp cho phụ tải điện.
D. Điều khiển đóng, cắt nguồn điện cho các thiết bị điện theo tín hiệu cảm nhận của cảm biến.
Câu 11. Tại sao lại nói thiết kế kĩ thuật có vai trò phát triển sản phẩm?
A. Qua thiết kế kĩ thuật, các sản phẩm mới lần lượt được tạo ra để giải quyết những vấn đề, đáp ứng nhu cầu mới, các sản phẩm cũ liên tục được cải tiến.
B. Thiết kế kĩ thuật tạo ra hay nâng cấp các quy trình, bí quyết công nghệ để thực hiện công việc ngày càng hiệu quả hơn.
C. Thiết kế kĩ thuật tìm kiếm những ý tưởng, giải pháp, thể hiện dưới dạng hồ sơ kĩ thuật để tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu con người và giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
D. Thiết kế kĩ thuật là một hoạt động sáng tạo, liên quan đến ngành nghề trong nhiều lĩnh vực.
Câu 12. Đâu không phải yêu cầu cần đáp ứng đối với vị trí việc làm kĩ sư điện?
A. Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong thiết kế và sản xuất.
B. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
C. Làm việc tích cực, năng động, sáng tạo.
D. Cẩn thận, tỉ mỉ trong trang trí, thiết kế.
Câu 13. Hoạt động thiết kế kĩ thuật có mấy vai trò chủ yếu?
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 14. Chọn đáp án sai: Ngành nghề kĩ thuật điện là các công việc liên quan đến:
A. Ứng dụng công nghệ điện, điện tử, công nghệ thông tin trong nghiên cứu.
B. Thiết kế hệ thống điện.
C. Vận hành, sửa chữa hệ thống điện.
D. Vận chuyển dụng cụ, thiết bị điện.  
Câu 15. Yêu cầu "Có trình độ chuyên môn bậc trung tương ứng với trình độ trung cấp hoặc cao đẳng" là yêu cầu của ngành nghề nào trong lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ sư điện.
	B. Thợ sửa chữa.

	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện.
	D. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.


Câu 16. Khi một kĩ sư thiết kế một cây cầu mới an toàn và bền vững hơn, điều đó thể hiện vai trò gì của thiết kế kĩ thuật?
	A. Tạo ra các sản phẩm giải trí.
	B. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công trình.

	C. Làm tăng số lượng lao động.
	D. Chỉ làm đẹp cho công trình.


Câu 17. Giá trị của sản phẩm phát triển qua thiết kế không được thể hiện thông qua yếu tố nào?
	A. Giảm giá thành.
	B. Tính thẩm mỹ ngày càng cao.

	C. Tăng tính năng sử dụng.
	D. Kích thước sản phẩm.


Câu 18. Đâu không phải công việc cụ thể của thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện? 
	A. Thợ sửa chữa điện gia dụng.
	B. Thợ lắp đặt đường dây điện.

	C. Thợ lắp ráp điện.
	D. Thợ sửa chữa động cơ phương tiện giao thông.


Câu 19. Thiết kế kĩ thuật là:
A. Hoạt động đặc thù của các kĩ sư nhằm phát hiện và giải quyết vấn đề, nhu cầu thực tiễn trên cơ sở vận dụng toán học, khoa học tự nhiên và công nghệ hiện có.
B. Hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.
C. Hoạt động mua bán hàng hoá, dịch vụ dưới hình thức hiện vật hoặc thông qua thị trường.
D. Một trong những nội dung giáo dục thẩm mỹ nhằm phát triển toàn diện cho trẻ mẫu giáo, thông qua đó phát triển cảm giác, tri giác, phát triển khả năng cảm thụ và khả năng sáng tạo. 
Câu 20. Yêu cầu "Có trình độ chuyên môn sâu tương ứng với trình độ đại học" là yêu cầu của ngành nghề nào trong lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ sư điện.
	B. Thợ sửa chữa.

	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện.
	D. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai về yêu cầu trong ngành nghề lĩnh vực kĩ thuật điện?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Người làm trong lĩnh vực kĩ thuật điện cần có kiến thức chuyên môn và ý thức an toàn lao động.
	
	

	b)
	Khi chọn ngành nghề kĩ thuật điện chỉ cần sở thích, không cần xem xét năng lực cá nhân.
	
	

	c)
	Các năng lực như phân tích, sáng tạo, giải quyết vấn đề giúp phù hợp với ngành nghề này.
	
	

	d)
	Chỉ cần sức khỏe tốt là đủ để làm nghề kĩ thuật điện.
	
	



Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về tiêu chí đánh giá khi lắp ráp mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Lắp đúng trình tự. 
	
	

	b)
	Mạch phải hoạt động đúng chức năng.
	
	

	c)
	Không cần đảm bảo an toàn khi lắp mạch.
	
	

	d)
	Các mối nối phải chắc chắn.
	
	


PHẦN III. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời câu 1, 2, 3.
Câu 1 (1 điểm). Vẽ sơ đồ khối của một mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến và nêu nguyên lí hoạt động.
Câu 2 (1 điểm). Hãy chọn một sản phẩm công nghệ trong gia đình và giải thích vì sao sản phẩm đó thể hiện vai trò của thiết kế kĩ thuật. 
Câu 3 (1 điểm). Theo em, học sinh cần rèn luyện những kĩ năng gì nếu muốn theo đuổi ngành Kĩ sư điện?
-----------------------Hết-------------------
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/03/2026
Tiết KHDH: 44



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Ở bước nào cần yêu cầu cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của mạch điện?
	A. Tìm hiểu sơ đồ mạch điện.
	B. Lắp ráp mạch điện.

	C. Chuẩn bị.                                         
	D. Vận hành mạch điện.


[bookmark: _Hlk192683598]Câu 2. Quan sát hình vẽ sau và cho biết chức năng của mạch điều khiển:
[image: ]
A. Đèn tự động sáng khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng.
B. Quạt tự động bật/ tắt khi nhiệt độ thấp/ cao hơn một giá trị nhất định.
C. Động cơ bơm nước hoạt động/ dừng hoạt động khi độ ẩm thấp/ cao.
D. Đèn tự động sáng khi có người lại gần và tự động tối khi ra xa.
Câu 3. Quy trình lắp ráp một mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến gồm mấy bước?
	A. 2
	B. 3
	 C. 4
	D. 5


Câu 4. Hoạt động nào sau đây thể hiện vai trò của thiết kế kĩ thuật?
	A. Vẽ tranh phong cảnh.                                                                  
	B. Thiết kế một chiếc đèn học tiết kiệm điện.

	C. Học thuộc công thức toán học.                                                                        
	D. Sưu tầm tem.


Câu 5. Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điện điều khiển cửa tự động?
	A. Cảm biến ánh sáng.
	B. Cảm biến độ ẩm.
	C. Cảm biến nhiệt độ.
	D. Cảm biến hồng ngoại.


[bookmark: _Hlk192549212]Câu 6. Đâu là công việc cụ thể của thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện?
A. Tiến hành nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống điện.
B. Thực hiện các nhiệm vụ kĩ thuật để hỗ trợ nghiên cứu kĩ thuật điện và thiết kế, lắp ráp, ... thiết bị điện.
C. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện, các thiết bị điện, đường dây và dây cáp điện.
D. Lắp ráp, kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng động cơ xe cơ giới.
Câu 7. Nội dung thực hiện ở bước “Lắp ráp mạch điện” là:
A. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và thiết bị theo sơ đồ mạch điện.
B. Xác định thành phần chính và đầu nối của mạch điện.
C. Xác định vị trí cổng đầu vào, cổng ra của mô đun.
D. Tiến hành đấu nối theo sơ đồ mạch điện.
Câu 8. Đâu không phải công việc cụ thể của thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện? 
	A. Thợ sửa chữa điện gia dụng.
	B. Thợ lắp đặt đường dây điện.

	C. Thợ lắp ráp điện.
	D. Thợ sửa chữa động cơ phương tiện giao thông.


[bookmark: _Hlk192549843]Câu 9. Hoạt động thiết kế kĩ thuật có mấy vai trò chủ yếu?
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 10. Vai trò của mô đun cảm biến là:
A. Cảm nhận và biến đổi các tín hiệu đầu vào (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, chuyển động,...) thành tín hiệu điện.
B. Nhận và xử lí tín hiệu đầu ra của cảm biến để điều khiển tiếp điểm đóng, cắt.
C. Nhận tín hiệu từ mạch điện tử để đóng, cắt nguồn điện cấp cho phụ tải điện.
D. Điều khiển đóng, cắt nguồn điện cho các thiết bị điện theo tín hiệu cảm nhận của cảm biến.
Câu 11. Đâu không phải yêu cầu cần đáp ứng đối với vị trí việc làm kĩ sư điện?
A. Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong thiết kế và sản xuất.
B. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
C. Làm việc tích cực, năng động, sáng tạo.
D. Cẩn thận, tỉ mỉ trong trang trí, thiết kế.
[bookmark: _Hlk192550264]Câu 12. Yêu cầu "Có trình độ chuyên môn sâu tương ứng với trình độ đại học" là yêu cầu của ngành nghề nào trong lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ sư điện.
	B. Thợ sửa chữa.

	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện.
	D. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.


[bookmark: _Hlk192550341]Câu 13. Quan sát hình ảnh sau và cho biết ngành nghề của người trong hình là gì?
	A. Kĩ sư điện.
B. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện.
C. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.
D. Thợ sửa chữa động cơ máy móc.
	[image: ]


[bookmark: _Hlk192550058]Câu 14. Chọn đáp án sai: Ngành nghề kĩ thuật điện là các công việc liên quan đến:
A. Ứng dụng công nghệ điện, điện tử, công nghệ thông tin trong nghiên cứu.
B. Thiết kế hệ thống điện.
C. Vận hành, sửa chữa hệ thống điện.
D. Vận chuyển dụng cụ, thiết bị điện.  
Câu 15. Yêu cầu "Có trình độ chuyên môn bậc trung tương ứng với trình độ trung cấp hoặc cao đẳng" là yêu cầu của ngành nghề nào trong lĩnh vực cơ khí?
	A. Kĩ sư điện.
	B. Thợ sửa chữa.

	C. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện.
	D. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.


[bookmark: _Hlk192550770]Câu 16. Giá trị của sản phẩm phát triển qua thiết kế không được thể hiện thông qua yếu tố nào?
	A. Giảm giá thành.
	B. Tính thẩm mỹ ngày càng cao.

	C. Tăng tính năng sử dụng.
	D. Kích thước sản phẩm.


Câu 17. Tại sao lại nói thiết kế kĩ thuật có vai trò phát triển sản phẩm?
A. Qua thiết kế kĩ thuật, các sản phẩm mới lần lượt được tạo ra để giải quyết những vấn đề, đáp ứng nhu cầu mới, các sản phẩm cũ liên tục được cải tiến.
B. Thiết kế kĩ thuật tạo ra hay nâng cấp các quy trình, bí quyết công nghệ để thực hiện công việc ngày càng hiệu quả hơn.
C. Thiết kế kĩ thuật tìm kiếm những ý tưởng, giải pháp, thể hiện dưới dạng hồ sơ kĩ thuật để tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu con người và giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
D. Thiết kế kĩ thuật là một hoạt động sáng tạo, liên quan đến ngành nghề trong nhiều lĩnh vực.
Câu 18. Thiết kế kĩ thuật góp phần như thế nào vào sự phát triển của xã hội?
	A. Làm giảm nhu cầu sử dụng công nghệ.
	B. Tạo ra các công cụ và công trình phục vụ đời sống.

	C. Chỉ giúp con người giải trí.
	D. Không liên quan đến sự phát triển xã hội.


Câu 19. Thiết kế kĩ thuật là:
A. Hoạt động đặc thù của các kĩ sư nhằm phát hiện và giải quyết vấn đề, nhu cầu thực tiễn trên cơ sở vận dụng toán học, khoa học tự nhiên và công nghệ hiện có.
B. Hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.
C. Hoạt động mua bán hàng hoá, dịch vụ dưới hình thức hiện vật hoặc thông qua thị trường.
D. Một trong những nội dung giáo dục thẩm mỹ nhằm phát triển toàn diện cho trẻ mẫu giáo, thông qua đó phát triển cảm giác, tri giác, phát triển khả năng cảm thụ và khả năng sáng tạo. 
Câu 20. Khi một kĩ sư thiết kế một cây cầu mới an toàn và bền vững hơn, điều đó thể hiện vai trò gì của thiết kế kĩ thuật?
	A. Tạo ra các sản phẩm giải trí.
	B. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công trình.

	C. Làm tăng số lượng lao động.
	D. Chỉ làm đẹp cho công trình.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các phát biểu sau đúng hay sai về tiêu chí đánh giá khi lắp ráp mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Lắp đúng trình tự. 
	
	

	b)
	Mạch phải hoạt động đúng chức năng.
	
	

	c)
	Không cần đảm bảo an toàn khi lắp mạch.
	
	

	d)
	Các mối nối phải chắc chắn.
	
	


Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai về yêu cầu trong ngành nghề lĩnh vực kĩ thuật điện?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Người làm trong lĩnh vực kĩ thuật điện cần có kiến thức chuyên môn và ý thức an toàn lao động.
	
	

	b)
	Khi chọn ngành nghề kĩ thuật điện chỉ cần sở thích, không cần xem xét năng lực cá nhân.
	
	

	c)
	Các năng lực như phân tích, sáng tạo, giải quyết vấn đề giúp phù hợp với ngành nghề này.
	
	

	d)
	Chỉ cần sức khỏe tốt là đủ để làm nghề kĩ thuật điện.
	
	



PHẦN III. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời câu 1, 2, 3.
Câu 1 (1 điểm). Vẽ sơ đồ khối của một mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến và nêu nguyên lí hoạt động.
Câu 2 (1 điểm). Hãy chọn một sản phẩm công nghệ trong gia đình và giải thích vì sao sản phẩm đó thể hiện vai trò của thiết kế kĩ thuật. 
Câu 3 (1 điểm). Theo em, học sinh cần rèn luyện những kĩ năng gì nếu muốn theo đuổi ngành Kĩ sư điện?
-----------------------Hết-----------------------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Dự bị
	D
	B
	D
	B
	D
	C
	D
	D
	B
	A
	D
	A
	C
	D
	C
	D
	A
	B
	A
	B

	801
	D
	A
	D
	C
	B
	D
	B
	D
	A
	B
	A
	A
	A
	D
	C
	B
	C
	D
	B
	A

	802
	B
	B
	B
	D
	D
	D
	A
	D
	D
	A
	C
	C
	A
	D
	C
	D
	B
	A
	A
	B

	803
	D
	B
	B
	D
	D
	D
	C
	B
	D
	D
	A
	A
	B
	B
	D
	A
	D
	C
	A
	C

	804
	B
	D
	D
	B
	D
	C
	D
	B
	C
	A
	A
	D
	B
	D
	C
	B
	D
	D
	A
	A


[bookmark: _GoBack]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Mỗi ý lựa chọn đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Dự bị
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S

	801, 803
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S

	802, 804
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	803
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S

	804
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	Sơ đồ khối của một mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến:

[image: ]

Nguyên lí hoạt động: 
Khi có nguồn điện, cảm biến trên mô đun thu nhận tín hiệu đầu vào từ môi trường xung quanh và chuyển thành tín hiệu đầu ra điều khiển để đóng hoặc cắt nguồn điện cấp cho đối tượng điều khiển.
	
0,5đ





0,5đ

	Câu 2
(1đ)
	Sản phẩm công nghệ: tủ lạnh.
- Được thiết kế để bảo quản thực phẩm lâu hơn bằng cách làm lạnh.
- Cấu tạo gồm các ngăn chứa, hệ thống làm lạnh, bảng điều khiển nhiệt độ.
- Sản phẩm này thể hiện vai trò của thiết kế kĩ thuật vì giúp giải quyết nhu cầu bảo quản thực phẩm và nâng cao chất lượng cuộc sống.
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 3
(1đ)
	Học sinh cần rèn luyện những kĩ năng nếu muốn theo đuổi ngành Kĩ sư điện là: 
- Kĩ năng học tập tốt các môn khoa học như Toán, Vật lí và Công nghệ để hiểu các nguyên lí về điện và mạch điện.
- Kĩ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề để phân tích, thiết kế và sửa chữa các hệ thống điện.
- Kĩ năng sử dụng công cụ và thiết bị công nghệ như dụng cụ đo điện, phần mềm thiết kế kĩ thuật.
- Kĩ năng làm việc nhóm và sáng tạo để thiết kế và cải tiến các sản phẩm, hệ thống điện.
	
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ


* Chú ý: Học sinh có thể đưa ra một số một sản phẩm công nghệ trong gia đình và giải thích phù hợp thì GV cho điểm tối đa.
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